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        TÒA ÁN NHÂN DÂN 

      THÀNH PHỐ LÀO CAI 

            TỈNH LÀO CAI 

 

       Bản án số: 65/2019/HS-ST 

              Ngày 28/8/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Dung 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Nguyên Thoại 

                                        Bà Nguyễn Thị Miền 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Bích Thủy – Thư ký Toà 

án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tham 

gia phiên toà: Ông  Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 64/2019/HSST, 

ngày 16/7/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 71/2019/QĐXXST-HS 

ngày 12 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo:   

Quách Trung S (tên gọi khác: không); giới tính: Nam 

Sinh ngày 11/11/1982 tại huyện T, tỉnh Hải Dương. 

Nơi cư trú: Số nhà 032, đường H, phường V, thành phố H, tỉnh Hải Dương. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Tự do;  Trình độ học vấn: 9/12;   

Con ông Quách Trung B và bà Nguyễn Thị Trọng H 

Bị cáo có vợ là Nguyễn Thùy C (Đã ly hôn) và có 01 người con sinh năm 

2015. 

Tiền án: Không;  Tiền sự: Không. 
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 Bị cáo Quách Trung S bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/5/2019, hiện đang 

bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lào Cai. (có mặt) 

- Bị hại:    

+ Anh Văn Danh V. Địa chỉ: Tổ 04, thị trấn B, huyện B, tỉnh Lào Cai. Vắng 

mặt 

+ Anh Cao Đức Đ. Địa chỉ: Tổ 21, phường D, thành phố L, tỉnh Lào 

Cai.Vắng mặt 

+ Anh Trần Văn A. Địa chỉ: Tổ 30, phường K, thành phố L, tỉnh Lào 

Cai.Vắng mặt 

+ Anh Nguyễn Thế A. Địa chỉ: Tổ 22, phường P, thành phố L, tỉnh Lào 

Cai.Vắng mặt 

+ Anh Vũ Thanh T. Địa chỉ: Tổ 17, phường P, thành phố L, tỉnh Lào 

Cai.Vắng mặt 

-  Người làm chứng: 

+ Anh Hoàng Anh D. Địa chỉ: Tổ 13, phường P, thành phố L, tỉnh Lào 

Cai.Vắng mặt 

+Anh Ngô Quốc V. Địa chỉ: Tổ 54, phường K, thành phố L, tỉnh Lào 

Cai.Vắng mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa hôm nay, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Lợi dụng sơ hở của những người bị hại. Trong khoảng thời gian từ 00 giờ 40 

phút đến 03 giờ 30 phút ngày 05/5/2019, Quách Trung S đã thực hiện 05 vụ trộm 

cắp tài sản trên địa bàn thành phố Lào Cai, tài sản bị cáo trộm cắp là phụ tùng của 

những xe ô tô đỗ bên lề đường, không có người trông giữ, mục đích bị cáo trộm 

cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu sài cá nhân, cụ thể như sau:  

Vụ thứ nhất: Khoảng 00 giờ 40 phút ngày 05/5/2019, Quách Trung S, đi bộ 

từ khu vực cầu Cốc Lếu hướng về phía Khách sạn Mường Thanh. Khi đi đến 

trước cửa số nhà 158, đường Nguyễn An Ninh, tổ 21, phường Duyên Hải thành 

phố Lào Cai, Quách Trung S nhìn thấy chiếc xe ô tô, nhãn hiệu Mercedes Benz 

GLC 300 AMG màu đen, BKS: 24A-112.34 của anh Văn Danh V. Quách Trung S 

lấy từ trong túi áo ra chiếc tô vít hai cạnh, cán nhựa mầu vàng xanh dài 13,5cm 
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đem đi theo người, dùng mũi tô vít lách vào vị trí khe gắn giữa mặt gương bên lái 

và cụm gương cậy mặt gương ra khỏi lẫy rồi dùng tay giật mặt gương ra. Quách 

Trung S dấu mặt gương vào túi áo ngực rồi đi sang phía gương chiếu hậu bên phụ 

tiếp tục cạy lấy mặt gương bên phụ cho vào túi áo ngực rồi bỏ đi. 

Vụ thứ 2: Khoảng 00 giờ 55 phút ngày 05/5/2019, Quách Trung S tiếp tục đi 

đến trước cửa số nhà 092, đường Nguyễn An Ninh, tổ 21, phường Duyên Hải, 

thành phố Lào Cai, Quách Trung S nhìn thấy chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford 

Ranger màu đen BKS: 24A-123.87 của anh Cao Đức Đ, đỗ một phần trên vỉa hè 

và một phần dưới lòng đường, Quách Trung S lấy từ trong người ra chiếc tô vít 

loại hai cạnh, dài 25cm, dùng mũi tô vít lách vào vị trí khe gắn giữa Logo và vỏ 

xe cậy cho hở ra rồi dùng tay giật Logo có gắn camera của xe rồi cất vào trong 

người. 

 Vụ thứ 3: Khoảng 01 giờ 15 phút ngày 05/5/2019, Quách Trung S tiếp tục 

đi qua các dãy phố thì nhặt được một chiếc túi nilon màu đỏ kích thước 30x40cm 

trên túi có ghi chữ “Chúc mừng năm mới”, Quách Trung S bỏ hai mặt gương 

chiếu hậu của xe Mercedes và Logo có gắn camera của xe Ford Ranger vào trong 

túi, rồi tiếp tục đi tìm các xe ô tô khác để trộm cắp. Khi đến trước cửa số nhà 402, 

đường Nhạc Sơn, tổ 30, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Quách Trung S 

nhìn thấy chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger màu trắng BKS: 24C-

099.07 của anh Trần Văn A, Quách Trung S dùng chiếc tô vít hai cạnh dài 25cm 

để cậy lấy Logo có gắn camera lùi của xe ô tô này bỏ vào túi đựng cùng 02 mặt 

gương và 01 Logo có gắn camera lùi đã trộm cắp được trước đó rồi đi tiếp. Khi đi 

đến khu vực gầm cầu Phố Mới, đoạn giao nhau giữa đường An Dương Vương và 

Ngô Quyền, Quách Trung S giấu chiếc túi nilon bên trong có 02 mặt gương của 

xe ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz GLC 300 AMG và 02 Logo có gắn camera lùi 

của 02 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger vừa trộm cắp được cạnh thùng xốp đựng rác 

ở gầm cầu. 

 Vụ thứ 4: Khoảng 03 giờ 00 phút cùng ngày, Quách Trung S tiếp tục đi tìm 

tài sản để trộm cắp, khi đến trước cửa số nhà 018A, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 22, 

phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, Sáng phát hiện thấy một chiếc xe ô tô nhãn 

hiệu Land Rover màu trắng, BKS: 24A-028.08 của anh Nguyễn Thế A, đang đỗ 

dưới lòng đường, Quách Trung S dùng chiếc tô vít hai cạnh dài 13,5cm cạy lấy 

trộm hai mặt gương chiếu hậu của chiếc xe, cất hai mặt gương chiếu hậu vào túi 

áo ngực đang mặc rồi tiếp tục đi tìm xe khác để lấy phụ tùng.  
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Vụ thứ 5: Khoảng 03 gỉờ 25 phút ngày 05/5/2019, Quách Trung S đi đến 

trước cửa số nhà 046, đường Phạm Hồng Thái, tổ 17, phường Phố Mới, thành phố 

Lào Cai thì nhìn thấy một xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger mầu trắng, 

BKS:24C-084.87 của anh Vũ Thanh T, đang đỗ dưới lòng đường, Quách Trung S 

dùng chiếc tô vít hai cạnh dài 25cm để cạy logo gắn camera lùi của xe ô tô, khi 

cạy được logo Sáng bỏ logo vào trong người. Đúng lúc đó anh Hoàng Anh D phát 

hiện truy hô, và gọi điện cho anh Vũ Thanh T cùng truy đuổi nhưng không bắt 

được S. Khoảng 30 phút sau, anh Vũ Thanh T bắt được Quách Trung S, kiểm tra 

trên người Quách Trung S phát hiện 02 chiếc tô vít hai cạnh; 02 mặt gương xe ô tô 

Land Rover; 01 Logo sau của xe bản tải Ford Ranger. Anh Vũ Thanh T đã bàn 

giao Quách Trung S cùng vật chứng cho Công an phường Phố Mới. 

Đến khoảng 11 giờ ngày 05/5/2019, anh Ngô Quốc V đi từ đường Ngô 

Quyền rẽ ra đường An Dương Vương chỗ gầm cầu Phố Mới phát hiện chiếc túi 

mầu đỏ có chữ “Chúc mừng năm mới” bên trong có 02 mặt gương của xe ô tô 

nhãn hiệu Mercedes Benz GLC 300 AMG và 02 Logo có gắn camera lùi của xe ô 

tô nhãn hiệu Ford Ranger nghi là tài sản phạm pháp nên đã đem đến Cơ quan cảnh 

sát điều tra công an thành phố Lào Cai giao nộp. 

Tại kết luận định giá tài sản số 28 ngày 09/5/2019 và kết luận định giá tài sản 

số 40 ngày 07/6/2019 của Hội đồng định giá tài sản thành phố Lào Cai kết luận:  

- 02 (hai) gương xe ô tô, mặt sau của gương có dán tem bảo hành ghi dòng 

chữ Mercedes - Benz Haxaco Hà Nội, Hotline 09474646:01 gương hậu bên phụ 

xe, với giá trị 2.000.000 đồng; 01 gương hậu bên lái xe, giá trị 5.000.000 đồng.  

- 01 (một) LOGO sau của xe bán tải Ford Ranger có chữ “FORD” ở mặt 

trước, mặt sau có gắn camera lùi và dòng chữ Ford PN AL 3419H438-A014 mầu 

sơn đen - bạc - xanh, với giá trị 6.800.000 đồng. 

- 01 (một) LOGO sau của xe bán tải Ford Ranger có chữ “FORD” ở mặt 

trước, mặt sau có gắn camera lùi và dòng chữ Ford PN AL 3419H438 - A013 mầu 

sơn đen - bạc - xanh,giá trị 6.800.000 đồng. 

- 01 (một) gương xe ô tô, mặt sau của gương có các dòng chữ, số Land 

Rover; Flat; ABS; 2016.3063 LH, với giá trị 2.500.000 đồng;  01 (một) gương xe 

ô tô, mặt sau của gương có các dòng chữ, số Land Rover; Flat; ABS; 2016.3062 

LH, giá trị 2.500.000 đồng. 
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- 01 (một) Logo sau của xe bán tải Ford Ranger có chữ “FORD” ở mặt trước, 

mặt sau có gắn camera lùi và dòng chữ Ford PN AL 3419H438-A011 mầu sơn 

đen -  bạc - xanh, giá trị 6.800.000 đồng. 

Cáo trạng số 66/CT-VKS ngày 16/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Lào Cai đã truy tố bị cáo Quách Trung S về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Quách Trung S khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài 

sản của mình như kết luận điều tra của cơ quan điều tra và bản cáo trạng viện 

kiểm sát đã truy tố. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai giữ quyền 

công tố luận tội và tranh luận tại phiên tòa. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo 

Quách Trung S phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, 

s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị 

cáo từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù; Về hình phạt bổ sung: Không đề nghị phạt 

bổ sung đối với bị cáo; Tuyên án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp 

luật. 

Bị cáo Quách Trung S nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội cải tạo thành công dân có ích 

cho xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

1.1. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, cơ quan truy tố điều 

tra viên; kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, 

truy tố và xét xử tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật. 

1.2. Về sự vắng mặt của các bị hại: Trong quá trình điều tra, các bị hại đã nhận lại 

tài sản, được bồi thường vì vậy không có đề nghị gì. Vì vậy Hội đồng xét xử tiếp tục tiến 

hành xét xử vụ án theo quy định. 
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[2] Về nội dung:   

[2.1] Về xác định tội phạm và áp dụng pháp luật:  

Lợi dụng sơ hở của những người bị hại. Trong khoảng thời gian từ 00 giờ 40 

phút đến 03 giờ 30 phút ngày 05/5/2019, Quách Trung S đã thực hiện 05 vụ trộm 

cắp tài sản trên địa bàn thành phố Lào Cai, tài sản bị cáo trộm cắp là phụ tùng của 

những xe ô tô đỗ bên lề đường, không có người trông giữ, mục đích bị cáo trộm 

cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu sài cá nhân, tài sản bị cáo trộm cắp thuộc quyền sở 

hữu của anh Văn Danh V, anh Cao Đức Đ, anh Trần Văn A,  anh Nguyễn Thế A, 

anh Vũ Thanh T. Tổng trị giá tài sản bị cáo Quách Trung S đã chiếm đoạt của các 

bị hạicó giá trị là 32.400.000 đồng (Ba mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Lời 

khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, kết luận định giá, lời khai của các bị hại cũng như các lời khai khác có 

trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Quách Trung 

S đã cấu thành tội“Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật hình sự.  

[2.2]. Về tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Quách Trung 

S là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sức khỏe, hiểu biết pháp luật. 

Mặc dù biết rõ việc trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng 

do lười lao động, muốn có tiền để tiêu sài cá nhân nên bị cáo đã thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản là 32.400.000 đồng. Hành vi của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá 

nhân được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy 

cần phải xử lý bị cáo nghiêm minh trước pháp luật, có một mức hình phạt tương 

xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.  

[2.3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Quách Trung S trộm cắp 05 lần liên tiếp, mỗi 

lần trộm cắp của bị cáo đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vì vậy bị cáo phải chịu 

tình tiết tăng nặng “Phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 điều 52. 

- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội nhưng thiệt hại không lớn, tài sản trộm 

cắp đã được thu hồi trả lại cho các bị hại, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên 

tòa hôm nay, bị cáo có thái độ thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình; Ngoài ra bị cáo có bố đẻ là ông Quách Trung B được Nhà nước tặng thưởng 

huân chương kháng chiến công hạng 3. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo theo quy định tại điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 
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sự được áp dụng khi lượng hình đối với bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của 

pháp luật. 

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, căn cứ tình tiết tăng nặng, tình 

tiếtgiảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo thấy rằng: Hành vi phạm tội 

của bị cáo cần áp dụng hình phạt tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tại các 

cơ sở giam giữ, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội. 

[2.4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình 

sự thì ngoài hình phạt chính, bị cáo Quách Trung S còn có thể bị phạt bổ sung là 

phạt tiền. Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản riêng vì 

vậy Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[2.5] Về vật chứng của vụ án: Đối với 01 tô vít hai cạnh dài 25 cm và 01 tô 

vít hai cạnh dài 13,5 cm; 01 chiếc túi nilon màu đỏ kích thước (30x40) cm trên túi 

có dòng chữ “Chúc mừng năm mới ” cơ quan điều tra đã tạm giữ của Quách 

Trung S xét thấy là công cụ phạm tội có giá trị sử dụng không đáng kể cần tịch 

thu tiêu hủy. 

[2.6] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại anh Văn Danh V; anh Cao Đức Đ; 

anh Trần Văn A; anh Nguyễn Thế A; anh Vũ Thanh T. Quá trình điều tra, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi và trả lại tài sản cho những người bị hại. Các bị 

hại đã nhận lại đủ và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm và đề nghị xử 

lý bị cáo theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, các bị hại có đơn xin xét xử 

vắng mặt và vẫn giữ nguyên ý kiến về việc xét xử vụ án như quá trình điều tra và 

không có đề nghị gì thêm vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét. 

[2.7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Quách Trung S phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”. Xử phạt bị cáo Quách Trung S 01(một) năm 06 (sáu) tháng  tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ  ngày bị cáo bị bắt tạm giam 05/5/2019. 

2.Về vật chứng của vụ án: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự. 

Điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự . Tịch thu tiêu hủy 01 tô vít hai cạnh 

dài 25 cm và 01 tô vít hai cạnh dài 13,5 cm; 01 chiếc túi nilon màu đỏ kích thước 

(30x40) cm trên túi có dòng chữ “ Chúc mừng năm mới ” 
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(Vật chứng được thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng  ngày 17/7/2019) 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí tòa án buộc bị cáo Quách Trung S phải nộp 200.000đ (Hai 

trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án; Bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.   

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lào Cai (1); 

- VKSND tỉnh Lào Cai (1); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (1); 

- VKSND TP Lào Cai (1); 

- Phòng PV06-CA tỉnh Lào Cai (1); 

- Công an TP Lào Cai (1); 

- Chi cục THADS TP Lào Cai (1); 

- Cơ quan THAHS CATP Lào Cai (1); 

- Hồ sơ THA (2); 

- Bị cáo (1); - Bị hại (5);  

- Lưuhồ sơ (1); 

- Lưu văn phòng (1). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung 

 


